	 
	CĐ CẤP TRÊN CƠ SỞ ……………
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (HOẶC DN):……………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
	 

	 
	 
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022
	 


 
DANH SÁCH
Đoàn viên, người lao động khó khăn do thiếu việc làm, mất việc làm, nợ lương Đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
(Kèm theo kế hoạch số:      /KH-LĐLĐ ngày   /12/2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội)
Kính gửi: Công đoàn cấp trên cơ sở: …………………………
- Tên doanh nghiệp (CĐCS):....
- Địa chỉ: …….
- Điện thoại: ………
	STT
	Họ và tên
	Vị trí làm việc
	Mức thu nhập trung bình Tháng 10 và Tháng 11/2022
	Số CMT/CCCD
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Lưu ý: - Đoàn viên, người lao động nợ lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, không có tiền thưởng Tết ghi vào phần “Ghi chú”.
- CĐCS (DN) Công ty đảm bảo thông tin trên là đúng thực tế.
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